
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT THU HỒI
Công trình: Khu dân cư thôn Khởn, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc

Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.Địa điểm: xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Quyết định số: 235 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng
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chỉ

thửa
đất
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tích thu hồi
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vực

Vị
trí Ghi chúSố

tờ
Số

thửa

Nhóm đất nông nghiệp (m²) Nhóm đất phi nông nghiệp (m²) Nhóm đất chưa sử dụng
(m²)

Cộng LUC BHK CLN NTS Cộng DGT DTL Cộng BCS
A B C 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

*** Tổng cộng (I+II): 9.867,0 7.037,7 6.029,5 - 1.008,2 - 2.808,6 2.647,3 161,3 20,7 20,7

I Đất tổ chức 2.829,3 - - - - - 2.808,6 2.647,3 161,3 20,7 20,7

II Đất cá nhân, các hộ gia đình 7.037,7 7.037,7 6.029,5 - 1.008,2 - - - - - -

1 Bàn Văn Nguyên vợ Vi
Thị Việt Thôn Khởn 1.586,1 1.586,1 1.586,1 - - -

1 1 623,7 623,7 623,7 1 4

1 2 455,5 455,5 455,5 1 4

1 7 0,9 0,9 0,9 1 4

1 8 126,8 126,8 126,8 1 4

1 10 317,0 317,0 317,0 1 4

1 45 62,2 62,2 62,2 1 4

2 Phùng Văn Năm vợ
Hoàng Thị Khải Thôn Khởn 1.025,2 1.025,2 1.025,2 - - -

1 4 167,5 167,5 167,5 1 4

1 6 857,7 857,7 857,7 1 4

3 Nguyễn Văn Điệp vợ Lý
Thị Son Thôn Khởn 129,7 129,7 - - 129,7 -

1 5 129,7 129,7 129,7 1 3

4 Nguyễn Thị Tám con Bàn
Thị Sen Thôn Khởn 385,2 385,2 - - 385,2 -

1 9 385,2 385,2 385,2 1 1
5 Lê Thị Viễn Thôn Khởn 1.988,1 1.988,1 1.641,9 - 346,2 -

1 12 150,7 150,7 150,7 1 4

1 46 11,8 11,8 11,8 1 4

1 16 262,9 262,9 262,9 1 4

1 47 14,5 14,5 14,5 1 4

1 21 218,5 218,5 218,5 1 3

1 48 6,6 6,6 6,6 1 3

1 15 121,1 121,1 121,1 1 3

1 13 685,1 685,1 685,1 1 4
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1 18 516,9 516,9 516,9 1 4

6 Lê Văn Ngâm vợ Nguyễn
Thị Trường Thôn Khởn 54,6 54,6 - - 54,6 -

1 14 54,6 54,6 54,6 1 3

7 Bàn Thị Thu Thôn Khởn 583,3 583,3 567,3 - 16,0 -

1 19 126,2 126,2 126,2 1 4

1 29 342,3 342,3 342,3 1 4

1 38 98,8 98,8 98,8 1 4

1 43 16,0 16,0 16,0 1 3

8 Lý Văn Pốc vợ Tướng Thị
Mai Thôn Khởn 1.285,5 1.285,5 1.209,0 - 76,5 -

1 22 518,8 518,8 518,8 1 4

1 23 76,5 76,5 76,5 1 3

1 24 66,5 66,5 66,5 1 4

1 27 51,4 51,4 51,4 1 4

1 28 49,8 49,8 49,8 1 4

1 30 62,1 62,1 62,1 1 4

1 31 16,8 16,8 16,8 1 4

1 32 169,2 169,2 169,2 1 4

1 33 7,7 7,7 7,7 1 4

1 34 20,2 20,2 20,2 1 4

1 35 42,7 42,7 42,7 1 4

1 36 113,2 113,2 113,2 1 4

1 37 49,0 49,0 49,0 1 4

1 44 41,6 41,6 41,6 1 4

9 UBND xã 2.829,3 - - - - - 2.808,6 2.647,3 161,3 20,7 20,7

1 3 259,0 - 259,0 259,0 -

1 39 105,2 - 105,2 105,2 -

1 40 266,0 - 266,0 266,0 -

1 41 71,7 - 71,7 71,7 -
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1 42 235,0 - 235,0 235,0 -

1 20 146,6 - 146,6 146,6 -

1 25 403,5 - 403,5 403,5 -

1 11 1.160,3 - 1.160,3 1.160,3 -

1 17 161,3 - 161,3 161,3 -

1 26 20,7 - - 20,7 20,7
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